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Triết lý vì dân, thân dân của Phật giáo Việt Nam đã góp phần làm cho tôn giáo
này trở thành tôn giáo dân tộc.
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Triết học

Mở đầu:

Từ những ngày đầu du nhập vào nước ta, triết lý của đạo Phật đã được người
Việt tiếp nhận và biến đổi cho phù hợp. Những “tiếp nhận và biến đổi” thể hiện
trong tín ngưỡng, phong tục, tập quán, thế giới quan, nhân sinh quan. Vì vậy,
ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa dân tộc với văn hóa Phật giáo đã in đậm trong
các sinh hoạt xã hội. Quá trình tương tác giữa tinh thần yêu nước, tinh thần dân
tộc với tư tưởng từ bi đã góp phần làm phong phú tinh thần dân tộc, đồng thời
tạo ra nét rất riêng của văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Phật giáo nói
riêng. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tư tưởng từ bi với triết lý yêu dân, thân dân
của Phật giáo Việt Nam thêm khẳng định vai trò, những đóng góp của Phật giáo
trong lịch sử phát triển văn hoá dân tộc. Bài viết làm sáng tỏ cội nguồn của triết
lý yêu dân, thân dân trong Phật giáo Việt Nam.
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1. Từ bi trong triết lý giác ngộ của Phật giáo

Khởi nguồn của tư tưởng “từ bi” từ trong quan niệm Tứ vô lượng tâm (hay bốn
Vô lượng tâm, còn gọi là Tứ đẳng, Trí Phạm hạnh, Tứ thiền trong thập nhị thiền)
của Phật giáo. Tứ vô lượng tâm gồm: 1. Từ vô lượng tâm là tâm có thể đem lại
niềm vui sướng cho chúng sinh, 2. Bi vô lượng tâm là tâm có thể trừ khổ cho
chúng sinh, 3. Hỉ vô lượng tâm là tâm vui mừng khi thấy người khác khỏi khổ
được sướng, 4. Xả vô lượng tâm cũng như ba tâm trên, xả bỏ mà tâm chẳng còn
chấp trước. Hơn nữa oán thân bình đẳng, xả oán xả thân. Bốn tâm này phổ
duyên vô lượng chúng sinh, dẫn vô lượng phúc nên gọi là Vô lượng tâm. Bình
đẳng lợi lạc hết thảy chúng sinh nên gọi là Bình đẳng tâm. Bốn tâm này dựa vào
bốn thiền định mà tu hành. Tu bốn tâm này thì được sinh lên cõi trời. Phạm
thiên câu Sắc giới, nên gọi là Tứ Phạm thiên. Luận cầu-xá, q.29. Vô lượng hữu
tâm gồm: 1. Từ, 2. Bi, 3. Hỉ, 4. Xả [1, tr.1778]. Theo Từ điển Phật học Hán - Việt,
thì Từ Bi là hai trong số Tứ vô lượng tâm. Thuật ngữ Từ Bi là “Thương yêu chúng
sinh, mang lại cho họ niềm an lạc vui sướng gọi là Từ (maitrya, maitri). Đồng
cảm nỗi khổ và thương xót chúng sinh, trừ bỏ nỗi khổ cho họ gọi là Bi” [1,
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tr.1721].

Trong triết lý giác ngộ của Phật giáo có ba loại Từ Bi (tam chủng từ bi); “1.
Chúng sinh duyên từ bi, còn gọi là Hữu tình duyên từ. Chúng sinh duyên từ bi
tâm là bằng lòng từ bi rộng lớn coi chúng sinh trong thập phương ngũ đạo như
cha, như mẹ, như anh chị em, con cháu, với tấm lòng luôn luôn suy nghĩ tới việc
sao cho họ được sướng vui, diệt trừ khổ sở. Loại từ bi này phần nhiều khởi lên ở
kẻ phàm phu hoặc người có học song chưa dứt bỏ hết phiền não. 2. Pháp duyên
từ bi tâm là Thánh nhân hàng Tam thừa đã dứt bỏ hết phiền não, giác ngộ chân
lý chư pháp là vô ngã mà khởi lòng từ bi. Đó là lòng từ bi của bậc Vô học (A la
hán) và của hàng Bồ tát từ Sơ địa trở lên. 3. Vô duyên từ bi là lòng từ bi chỉ có ở
chư Phật. Đó là lòng từ bi tuyệt đối bình đẳng khởi lên nhờ kiến giải xa lìa sai
biệt và không có cái tâm phân biệt. Cái đó hạng phàm phu và nhị thừa không
thể có được, nên gọi là Đại từ Đại bi” [2, tr.1721].

Căn cứ vào cội nguồn ở trên cho thấy, Từ là tâm yêu thương luôn đem lại niềm
vui, an lạc cho tất cả chúng sinh. Bi là tâm luôn cảm thông với nỗi khổ của
chúng sinh, từ đó tìm cách sẻ chia bớt nỗi đau của chúng sinh. Hỉ là tâm vui
mừng khi thấy người khác hết đau khổ. Xả là tâm không chấp (vô chấp) cả
những hành vi tốt đẹp đã làm vì chúng sinh.

Khi đạo Phật phát triển và lan tỏa đến nhiều vùng miền, tư tưởng từ bi đã có sự
tiếp biến khác nhau nhưng vẫn giữ được tinh thần của Phật.

Từ là mang lại niềm vui, sự an lạc cho mọi người. Nếu chúng ta sống mà không
mang lại sự an lạc cho người xung quanh thì chưa đạt được tâm Từ. Tuy nhiên,
khái niệm Từ không dừng lại ở đó mà còn trải rộng theo tinh thần “vô duyên đại
từ”, nghĩa là mang niềm vui không chỉ cho những người yêu thương ta, những
người thuận duyên mà phải đem niềm vui cho những kẻ ghét ta, nghịch duyên
với ta. Còn Bi là diệt trừ khổ não, giúp mọi người thoát khỏi sự phiền não trong
cuộc sống. Mở rộng ra là “đồng thể đại bi”, xem nỗi khổ của chúng sinh như nỗi
khổ của chính mình. Từ bi theo tinh thần của đạo Phật là mở rộng lòng đại bi
đến với tất cả chúng sinh dù vô tình hay hữu tình. Đúng như lời Phật dạy trong
lần thuyết pháp cho các đệ tử: “Ngày trước khi khổ hạnh trong non Tuyết, thỉnh
thoảng ta cũng nhớ cha mẹ, vợ con, nhớ những cảnh xa hoa lộng lẫy trong cung
điện, nhưng vì lòng nghĩ đến sự đau khổ của chúng sinh, ta đã cương quyết vượt
qua tất cả”.

Ngoài một số quan niệm trên, cũng có học giả lại cho rằng, Từ bi là trí tuệ, là
mảnh đất màu mỡ để trí tuệ nảy sinh. Trong Phật giáo, tuệ (PrajNa) còn gọi là
trí tuệ bát nhã, trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ này không phải do học mà có, nó là kết
quả của quá trình giữ giới, thiền định. Quan hệ giữa định với tuệ là bình đẳng,
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như ngọn đèn và ánh sáng. Có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể tính
của sáng, còn sáng là chỗ dụng của đèn. Định và tuệ tên gọi tuy hai mà thể vốn
là một. Định là thể tính của tuệ, còn tuệ là chỗ dụng của định.

Từ bi còn có nghĩa không có sự sân hận và đố kỵ trong cuộc sống để dẫn đến
những mâu thuẫn, bạo lực. Từ bi cũng được được hiểu là hòa bình. Từ bi là lòng
thương người và ban vui. Thực tiễn cho thấy, mọi xung đột trên thế gian này
trong quá khứ, vị lai, hiện tại đều bắt đầu từ tư tưởng, suy nghĩ. Bởi vậy, ngay từ
đầu cần phải xây dựng “thành lũy” từ bi từ trong tư tưởng cho tất cả mọi người.
Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì mọi oán hận bắt đầu từ tam độc: tham, sân, si
(bắt đầu từ suy nghĩ), cho nên phải rèn luyện đức từ bi. Do đó, từ bi là cách hóa
giải của mọi chiến tranh xung đột. Không ai có lòng từ bi mà muốn gây chiến
tranh để mang đau khổ cho nhân loại.

Từ bi là lòng nhân hòa, hiền dịu, luôn hướng thiện và không toan tính, nhằm
mang đến niềm vui và hạnh phúc tối thượng cho mọi người.

Từ bi là sự cảm hóa tâm ác. Từ bi là hòa bình, sự hoàn thiện bản thân và cải
thiện xã hội. Khi con người có tâm từ bi và phát triển rộng khắp trong cộng
đồng thì chắc chắn xã hội sẽ an lạc. Vì vậy, Phật dạy “Lấy oán báo oán oán chất
chồng. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”.

Ngày nay, khi đạo đức con người ngày càng xuống cấp bởi lối sống nhanh và
vật chất, hình thức quá nhiều khiến lòng từ bi giảm dần. Do đó, phải tích cực
giáo dục lòng từ bi trong mọi hoàn cảnh cho tất cả chúng sinh. Một khi tâm từ
không được phát sinh thì đồng nghĩa rằng tự chúng ta đã đưa mình vào thế giới
của sự vị kỷ, lo lắng và ích kỷ. Người đời có câu “Trước khi muốn thế giới thay
đổi thì hãy thay đổi bản thân mình trước”. Chúng ta muốn sống trong thế giới từ
bi thì bản thân chúng ta phải thực hành hạnh từ bi, hãy sống và làm theo lời
Phật dạy “từ tâm quán chúng sinh, như mẫu niệm nhất tử. Vu thù bất truy ác,
cánh sinh lân mẫn tâm”. Theo Phật, dùng tâm từ quán sát chúng sinh như người
mẹ nghĩ nhớ đến con, đối với kẻ thù không sinh khởi tâm ác, ngược lại phải sinh
tâm thương xót họ.

Con người chưa thể đạt được tâm từ bi vô lượng như các bậc Thánh nhân thì
trước tiên hãy làm những gì nhỏ nhất, đơn giản nhất nếu có thể để mang đến
niềm vui cho người khác. Khi đó, lòng từ bi lập tức trỗi dậy trong chúng ta. Bởi
theo Phật, tất cả chúng sinh đều bình đẳng về tính Phật, ai cũng có tâm Phật,
cũng có lòng từ bi. Tinh thần ấy phản ánh đúng tư tưởng của Phật khi còn tại
thế. Phật dậy: “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật” (Nhất thiết chúng sinh câu
hữu Phật tính), nghĩa là Phật và chúng sinh có cùng tính Phật, có cùng bản thể,
đều có khả năng thành Phật.
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2. Triết lý yêu dân, thân dân, vì dân trong Phật giáo
Việt Nam

Nét độc đáo của văn hoá Việt Nam là, khi tiếp thu một hiện tượng văn hoá mới
du nhập, nó không tiếp nhận nguyên cả hệ thống mà thường tiếp thu các yếu tố
riêng lẻ của hệ thống đó, trên cơ sở ấy biến đổi các yếu tố khác rồi cấu tạo lại
theo cách của riêng mình và lập nên một hệ thống mới với nhiều nét khác biệt.
Phật giáo Việt Nam là một điển hình. Ngay từ những ngày đầu du nhập vào
nước ta, Phật giáo đã tiếp xúc với các tín ngưỡng bản địa truyền thống của dân
tộc và hoà quyện chặt chẽ với chúng để tạo ra Phật giáo mang đậm dấu ấn bản
địa. Trong sách Lý hoặc Luận (luận về cách xử lý những điều còn lầm lẫn, mê
hoặc) do Mâu Bác (người Trung Hoa khoảng 165 - 170) viết: “Phật giáo đã du
nhập vào Giao Châu trực tiếp từ Ấn Độ nên có cách trang phục, giao tiếp khác
hẳn, khiến cho người Trung Hoa thắc mắc (tăng sỹ Giao Châu mặc áo cà sa đỏ,
khi giao tiếp không quỳ” [3, tr. 453]. Đây là điểm khác biệt rõ nhất trong trang
phục cũng như cách giao tiếp của Phật giáo Việt Nam so với Phật giáo Ấn Độ.
Một điểm nữa cũng cần chú ý là, Phật giáo ở Giao Châu thời kỳ này được truyền
trực tiếp từ Ấn Độ nên từ Buddha (bậc giác ngộ) đã được phiên âm trực tiếp từ
tiếng Phạn sang tiếng Việt thành Bụt. Và trong con mắt của người Việt, Bụt
được coi như một vị thần dân dã toàn năng luôn có mặt ở mọi nơi, sẵn sàng
xuất hiện để cứu giúp dân lành, trừng trị kẻ xấu.

Ở nước ta, có những chùa Mường còn giữ nguyên tên gọi nguyên sơ của nó như:
Bụt đực, Bụt cái. Nàng Man, cô gái làng Dâu - Hà Bắc, một trong những đệ tử
đầu tiên của Phật giáo đã trở thành Phật Mẫu Việt Nam (tương truyền nàng Man
sinh vào ngày 8/4). Đại đa số các phật tử tại gia là các bà, các cô. “Trẻ vui nhà,
già vui chùa” (tục ngữ) là nói cảnh sinh hoạt Phật giáo vui vẻ của các bà, các
cô. Đó là những tiếp biến của thời kỳ Phật giáo mới du nhập vào nước ta. Thời
hiện đại, chúng ta còn thấy một sự biến đổi tuyệt với nữa, “có lẽ” chỉ có ở Việt
Nam là: chùa vốn được dựng để thờ Phật, nhưng chùa lại để thờ các vị anh hùng
dân tộc. Chùa Bộc (còn có tên là Sùng Phúc tự hay Thiên Phúc tự) xưa thuộc
thôn Khương Đình, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam, nay thuộc
phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), là nơi đã diễn ra trận
chiến thắng oanh liệt của Quang Trung – Nguyễn Hệ đánh tan 29 vạn quân
Thanh. Trước năm 1945, chùa Bộc trở thành nơi khai trường thuyết pháp và đào
tạo các tăng ni khắp nơi trong nước do Hòa thượng Chính Công trụ trì. Chùa
cũng là cơ sở chữa bệnh bằng thuốc Nam rất có tiếng được mọi người khắp nơi
biết đến. Ngày nay, nhiều người dân Hà Nội tìm đến chùa Bộc không chỉ để vãn
cảnh chùa, hay tìm hiểu về những di vật liên quan đến trận chiến thắng Đống
Đa lịch sử, mà còn để thấy lòng mình thanh thản hơn và cầu sức khỏe, bình an
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cho người thân.

Tư tưởng yêu dân, vì dân, thân dân trong Phật giáo Việt Nam thể hiện ở chỗ, nó
luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ
nước. Từ cuối thời Bắc thuộc, Phật giáo đã lan rộng khắp mọi miền của xứ “An
Nam đô hộ phủ” tức nước ta ngày ấy. Trong dân tộc đã xuất hiện một tầng lớp
cao tăng, những người này sang Ấn Độ, xuống Nam Dương, Trung Quốc học tập,
hiểu rộng biết nhiều, kiêm thông ngôn ngữ Hán - Phạn để truyền bá giáo lý. Hầu
hết những người này tự nguyện đến với đạo Phật, lấy giáo lý từ bi để tu luyện
mình và giúp đỡ người khác. Trong số đó cũng có người như Lý Phật Tử đã lấy
danh nghĩa phật tử tập hợp quần chúng chống lại sự áp bức của bọn phong kiến
phương Bắc. Những nhà sư, các tín đồ đạo Phật này đã thực sự tham gia vào
cuộc vận động, đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc. Trong cuộc đấu tranh
ấy, ý thức dân tộc đã gắn bó chặt chẽ với ý thức đạo của các phật tử. Và cũng
từ đây, uy tín, vai trò xã hội của đạo Phật được khẳng định.

Trong khi đạo Phật toả rộng và thấm dần vào đời sống nhân dân, Phật giáo
được công nhận như một tôn giáo chính thức. Đinh Tiên Hoàng sau khi lên ngôi
vua (năm 971) đã quy định các cấp bậc tăng đạo, đồng thời với các cấp bậc văn
võ. Sư Ngô Chân Lưu giữ chức Tăng thống (quan đứng đầu Phật giáo) và được
ban hiệu là Khuông Việt đại sư. Nhiều nhà sư trở thành cố vấn cho các ông vua
về đường lối đối nội và đối ngoại. Các nhà sư này, tuy không trực tiếp tham gia
vào bộ máy hành chính, nhưng ảnh hưởng của họ đối với nhà nước phong kiến
là rất lớn. Một số thiền sư như Maha, Sùng Phạm, Vạn Hạnh nhiều lần được vua
Lê Đại Hành mời vào cung để hỏi ý kiến về việc đạo cũng như việc đời. Thiền sư
Vạn Hạnh còn được vua hỏi về kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống
năm 980.

Đến thời Lý, người mở đầu triều đại này là Lý Công Uẩn (974-1028) đã trưởng
thành từ trong nhà chùa và trong cuộc vận động lên ngôi, đã được sự ủng hộ
nhiệt tình của giới phật tử. Có thể nói, tư tưởng xuyên suốt và nhất quán của Lý
Công Uẩn là vì dân, mọi suy nghĩ đến hành động đều vì dân. Và Chiếu dời đô
(Thiên đô chiếu) được Lý Công Uẩn ban bố (năm 1010) là sự thể hiện sinh động
nhất, trung thực nhất tư tưởng vì dân. Trong 20 năm làm vua, Lý Công Uẩn đã
có những đóng góp to lớn đối với đất nước trên các phương diện kinh tế, chính
trị, văn hóa, củng cố nền độc lập, tự chủ dân tộc. Một trong những đóng góp to
lớn có ý nghĩa lịch sử của Lý Công Uẩn là việc dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra
thành Đại La, đổi tên Đại La thành Thăng Long và đổi tên nước thành Đại Việt.
Trong những năm làm vua, Lý Công Uẩn đã ban nhiều lệnh có lợi cho sự phát
triển của Phật giáo: làm chùa trong cả nước, độ dân làm sư, sai sứ sang Trung
Quốc xin kinh Tam tạng. Tinh thần ngưỡng mộ Phật giáo thời Lý không chỉ biểu
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hiện tinh thần “nhập thế” qua các sinh hoạt Phật giáo mà còn là một đặc điểm
của văn hoá dân tộc.

Kế thừa những thành tựu do nhà Lý xây dựng hơn 2 thế kỷ, đặc biệt là sự tiếp
nối tư tưởng “ý dân, lòng dân” mà Lý Công Uẩn đã nêu ra trong Chiếu dời đô,
nhà Trần còn chú ý xây dựng đạo đức cho muôn dân như lòng biết ơn đến công
lao to lớn của tổ tiên. Trần Thái Tông (1218 - 1277) đã viết: “Trẫm nghĩ: cha mẹ
vỗ về nuôi nấng con không thiếu cách gì, con dù thịt nát xương tan cũng không
đủ báo đền trong muôn một. Huống chi, đấng Hoàng khảo Thái tổ ta xây dựng
cơ nghiệp rất mực gian nan, trị nước giúp đời lại càng khó nhọc. Người đem ngôi
báu trao lại cho trẫm từ lúc ấu thơ, khiến trẫm đêm ngày lo sợ, không chút
thảnh thơi. Trẫm tự bảo mình: trên đã không có cha mẹ để nương tựa, dưới lại e
chẳng xứng với lòng dân trông đợi, biết làm thế nào?” [4, tr.28].

Các vua Trần không chỉ giáo dục đạo đức cho muôn dân mà còn quan tâm đến
đời sống tinh thần, đến tín ngưỡng của các tầng lớp trong nhân dân. Trong Khóa
hư lục, Trần Thái Tông viết: “Cho nên phải dựa cả hai, cả Phật cả ta. Tính căn
phân biệt, ngu trí chia nhau, nếu trỏ một cửa thì khó giác ngộ mà vào, cho nên,
đức Phật ta mở rộng trí lớn mà nguyện mở cửa phương tiện, tuỳ lối chỉ về, theo
bệnh cho thuốc” [5, tr.108]. Quan tâm đến đời sống tín ngưỡng của các tầng lớp
nhân dân được Trần Thái Tông lồng ghép thông qua giáo lý đạo Phật như: kết
hợp giữa Thiền tông và Tịnh độ tông, đốn ngộ và tiệm ngộ, sự giải thoát của bậc
thượng trí và bậc hạ trí, song chủ yếu là dung hòa giữa Nho và Phật. Vì vậy,
Trần Thái Tông đã viết sách Khóa hư lục, còn Trần Nhân Tông lập ra phái Thiền
Trúc Lâm. Trong bài Thiền tông chỉ nam tự, Trần Thái Tông viết: “Trẫm thấy
Thái sư (Trần Thủ Độ) cùng các kỳ lão khăng khăng không chịu bỏ trẫm, liền
đem lời ấy bày tỏ với Quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm nói: Phàm đã là bậc nhân
quân tất phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng của
thiên hạ làm tấm lòng của mình. Nay muôn dân đã muốn bệ hạ về thì bệ hạ
không về sao được! Duy có việc nghiên cứu nội điển, xin bệ hạ đừng chút xao
lãng mà thôi. Vì thế, trẫm cùng mọi người trở về Kinh, miễn cưỡng lên ngôi” [6,
tr. 29].

Trần Thái Tông, một con người không ham quyền, làm vua chỉ để đáp ứng lòng
mong mỏi của muôn dân (vì dân). Tư tưởng vì dân, gần dân còn thể hiện khi
Trần Thái Tông nói với quần thần: “Trẫm muốn ra ngoài chơi để lắng nghe tiếng
nói của muôn dân, xem xét lòng dân, ngõ hầu biết được mọi khó khăn của công
việc” [7, tr.28]. Tư tưởng gần dân, “lắng nghe tiếng nói của muôn dân, xem xét
lòng dân” của các vị vua từ triều Lý đến Trần, cho thấy tinh thần nhập thế của
Phật giáo đã hòa cùng dòng chảy với văn hóa dân tộc để hình thành triết lý rất
riêng: “thân dân, lấy dân làm gốc, đạo hòa với đời”.
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Việc làm của hai vị vua Trần đã bộc lộ tư tưởng, sau khi giải phóng dân tộc, tiếp
tục giải thoát con người khỏi những niềm đau, nỗi khổ khác của cuộc đời, cắt
đứt cái nguồn gốc của các niềm đau khổ ấy. Và hạnh phúc của con người không
ở quyền uy, phú quý [8, tr.27]. Có thể nói, triết lý “nhập thế” rất riêng của Phật
giáo Việt Nam vừa đáp ứng đòi hỏi tất yếu của đời sống tôn giáo, của thực tiễn
thời đại, vừa chỉ rõ mục đích tối thượng của Phật (Giác ngộ cho tất cả chúng
sinh).

Theo các tài liệu hiện có cho biết, thời kỳ Phật còn tại thế, tư tưởng nhập thế đã
được định hình trong văn hóa Ấn Độ. Khi Phật giáo trở thành phổ biến, tăng
đoàn (sangha) ngày càng đông thì chính đức Phật đã khuyến khích mỗi người đi
về một hướng để truyền bá đạo lý. Và, cùng với tăng đoàn, Phật cũng đi khắp
lưu vực sông Hằng giáo hóa cho mọi người không phân biệt sang hèn, giàu
nghèo. Theo Ngài, những ai có khả năng xuất gia tu hành và dìu dắt kẻ khác
đều được thu nhận vào tăng đoàn. Những người muốn hướng thiện song còn
bận bịu với gia đình và xã hội đều được chấp nhận làm phật tử tại gia. Phật phá
bỏ những tín ngưỡng thần linh vu vơ, chỉ rõ sai lầm trong cách nhận định chân
lý, cải tạo những tập tục xấu hại như giết súc vật để cúng tế, cầu đảo. Phật
cũng mạnh dạn chống đối chế độ giai cấp lạ kỳ bất công có nguồn gốc từ kinh
điển Bà la môn.

Chủ trương lồng ghép giáo lý nhà Phật trong giáo dục đạo đức cho muôn dân
làm cho Phật giáo Việt Nam có sắc thái riêng. Vì vậy, thiền phái Trúc Lâm ra đời
đã từng bước xây dựng một giáo hội thống nhất. Phái Trúc Lâm vừa biểu hiện
của sự ý thức dân tộc, vừa thấm đậm tính nhân văn: vì con người, vì dân tộc. Đó
cũng chính là triết lý vì dân, thân dân của Phật giáo Việt Nam, khác hẳn Phật
giáo Trung Quốc. Bởi vậy, tác giả Lịch sử Phật giáo Việt Nam viết: “Tư tưởng
thân dân, lấy dân làm gốc, mà sau này chúng ta thấy biểu hiện trong những lời
nói của Trần Nhân Tông, của Trần Hưng Đạo, thì đã gặp trong lời Quốc sư Trúc
Lâm dặn Trần Thái Tông năm 1236” [9, tr.215]. Triết lý này hoàn toàn không có
trong giáo lý nhà Phật, càng không có trong Phật giáo Ấn – Trung. Đúng như tác
giả: Sự khác biệt giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo
Trung Quốc viết: “Phật giáo Trung Quốc tập trung sự giải thoát cho cá nhân,
Phật giáo Ấn Độ thoát ly thế giới trần tục, thì Phật giáo Việt Nam lại hướng đến
giải thoát cho mọi người, đạo gắn với đời. Triết lý ấy giúp cho Phật giáo Việt
Nam khắc phục sự xa lánh của con người (giới tăng ni Phật tử) với hiện thực đất
nước” [10, tr.59]. Triết lý ấy là sản phẩm của một sự dấn thân, nhập đời của các
vị vua ngưỡng mộ Phật giáo. Vì thế, triết lý đạo gắn với đời đã trở thành đường
hướng cho các vị vua anh minh sau này. Các tác giả Lịch sử tư tưởng Việt Nam
viết: “Phật giáo là một yếu tố quan trọng trong kiến trúc thượng tầng ở Việt
Nam từ thế kỷ thứ X đến nửa đầu thế kỷ XIV. Nó đã đáp ứng được nhu cầu củng
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cố địa vị của giai cấp phong kiến Việt Nam, đã được giai cấp phong kiến Việt
Nam sử dụng để thu phục nhân dân và ổn định trật tự xã hội. Vả chăng, đó
cũng là công việc không thể thiếu được trong những bước đi đầu tiên của công
cuộc dựng nước và giữ nước” [11, tr. 219].

Triết lý “nhập” để mà “xuất” (khi cần), không nhập thì cũng không thể xuất đã
thành lý tưởng, tiêu chuẩn của sĩ phu Việt Nam trong công cuộc dựng nước và
giữa nước. Tác giả Lịch sử Phật giáo Việt Nam viết: “Các nhà thiền học uyên
thâm như Thái Tông, Tuệ Trung, Thánh Tông, Nhân Tông, vào lúc vận nước
nguy nan, đều trở nên những anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách. Phật
giáo thế kỷ XIII cũng vì thế mà trong sạch hơn và nhập thế hơn. Có thể nói, tinh
thần dân tộc đã thổi một luồng sinh khí mới vào Phật giáo thời Trần” [12,
tr.215].

Có thể nói, thời Lý - Trần, người Việt đã lấy văn hóa Ấn Độ (thực chất là văn hóa
Phật giáo) làm lá chắn chống lại sự đồng hóa của văn hóa Trung Hoa. Vì vậy,
sau ba lần đánh bại quân Nguyên - Mông, tinh thần dân tộc được nâng cao
thêm, giúp cho văn hoá nói chung, trong đó có Phật giáo càng phát triển mạnh
mẽ. Nếu như cuối thời Lý còn tình trạng hỗn loạn, cát cứ phong kiến thì nhà
Trần đã thống nhất được toàn bộ đất nước. Quá trình đấu tranh giải phóng khỏi
ách thống trị của bọn phong kiến phương Bắc, cũng như trong xây dựng nhà
nước độc lập tự chủ, giai cấp phong kiến Việt Nam đã thấy được vai trò của Phật
giáo trong lịch sử tư tưởng dân tộc. Do đó, Phật giáo đã đã phát triển mạnh mẽ
và để lại nhiều dấu ấn trên các mặt văn hoá tinh thần của đất nước. Suốt thời
kỳ này, học thuật trong nước đều nằm trong tay các nhà sư và Phật giáo luôn
luôn chi phối lĩnh vực này. Đề cập đến triết lý nhập thế đặc biệt của Phật giáo
Việt Nam, có ý kiến cho rằng: “Có lẽ trên hành tinh này không nơi nào có một
dân tộc như dân tộc Việt Nam ta tới 90% dân số đi theo đạo Phật mà sống và tu
tập và hành động chẳng giống giáo lý của đạo Phật, thiền Trung Hoa, thiền
Nhật bản và cả giáo lý của đạo Phật nguyên thủy Ấn Độ. Có dân tộc nào theo
Phật giáo mà lại đánh giặc, giết giặc liên tục hết đời nọ đến đời kia như dân tộc
ta. Đúng là có một đạo Phật Việt Nam mà chúng ta cần thảo luận, cần nghiên
cứu để thấy rõ bản chất và các đặc điểm” [13, tr.14]. Phải chăng, do ảnh hưởng
của Tam giáo, người Việt đã có sự nhất thể hóa trong quan niệm, tạo ra một
nhân sinh quan tổng hợp. Nhân sinh quan tổng hợp đó đủ để đáp ứng sự sinh
hoạt đa dạng trong xã hội, trong tâm hồn của nhiều tầng lớp người Việt Nam
qua các thời kỳ lịch sử. Những quan niệm nhân sinh nói trên là tiền đề xuất phát
cho các quan niệm nhân sinh ở thời kỳ sau: độc lập, tự chủ, thống nhất, đổi mới
của đất nước. Thực tế đã chứng minh, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo
luôn đồng hành cùng dân tộc, hòa đạo với đời làm nên những chiến công hiển
hách và tạo bản sắc riêng. Triết lý vì dân, thân dân của Phật giáo Việt Nam đã
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góp phần làm cho tôn giáo này trở thành tôn giáo dân tộc.

3. Kết luận:

Mục đích cao nhất của sinh hoạt Phật giáo là nuôi dưỡng tình cảm từ bi, phát
triển trí tuệ phá chấp và bồi đắp tính khiêm nhường, cởi mở, bao dung. Triết lý
ấy rất phù hợp với tâm thức của người Việt. Bởi vậy, ngay từ khi du nhập vào
nước ta, Phật giáo đã nhanh chóng kết hợp với tín ngưỡng bản địa tạo nên một
tôn giáo riêng. Những tư tưởng của Chiếu dời đô: “Bệ hạ vì thiên hạ mà lập kế
lâu dài để trên cho cơ nghiệp to lớn được thịnh vượng, dưới cho nhân dân được
giàu của, nhiều người, việc lợi như thế, ai dám không theo”, “Trẫm tự bảo mình:
trên đã không có cha mẹ để nương tựa, dưới lại e chẳng xứng với lòng dân
trông đợi, biết làm thế nào?”, “Phàm đã là bậc nhân quân tất phải lấy ý muốn
của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của
mình”, “Trẫm muốn ra ngoài chơi để lắng nghe tiếng nói của muôn dân, xem
xét lòng dân, ngõ hầu biết được mọi khó khăn của công việc”,…Triết lý ấy giúp
cho Phật giáo Việt Nam khắc phục sự xa lánh của con người (giới tăng ni phật
tử) với hiện thực đất nước,...Cội nguồn của triết lý yêu dân, thân dân vừa là sản
phẩm của tư tưởng từ bi, vừa là sản phẩm của một sự dấn thân, nhập đời của
các thế hệ người Việt. Những triết lý này chỉ có trong Phật giáo Việt Nam. Đó là
cái riêng, cái đặc thù, sự kế thừa có chọn lọc của Phật giáo Việt Nam so với Phật
giáo Ấn - Trung. Vì vậy, có thể tóm tắt toàn bộ triết lý giác ngộ của Phật giáo
Việt Nam trong công thức: “Từ bi - nhập thế - vì dân”.

Tác giả: PGs.Ts Nguyễn Đức Diện Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng
9/2020 -------------------------------------------------
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